
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 2

Nghỉ tết dương Nghỉ tết dương
5 6 7 8 9

Nhập môn TN Nhập môn TN Nhập môn TN Nhập môn TN

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1
12 13 14 15 16

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

19 20 21 22 23

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

26 27 28 29 30

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

2 3 4 5 6

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

9 10 11 12 13

Nghỉ tết nguyên đán Nghỉ tết nguyên đán Nghỉ tết nguyên đán Nghỉ tết nguyên đán Nghỉ tết nguyên đán

16 17 18 19 20
Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-8: TN nghe nói 1

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1

Tiết 5-6: TN nghe nói 1

Tiết 1-4: TN đọc 1

Tiết 5-8: TN viết 1

Tiết 1-4: TN đọc 1

Tiết 5-8: TN viết 1

Tiết 1-4: TN đọc 1

Tiết 5-8: TN viết 1

23 24 25 26 27

Tiết 1-2: TN đọc 1

Tiết 3-4: TN viết 1 Đất nước VHNB Đất nước VHNB
Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
2 3 4 5 6

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2
9 10 11 12 13

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

16 17 18 19 20

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

23 24 25 26 27
Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2
30 31

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 2 3
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THÁNG 1

THÁNG 2

THÁNG 3

THÁNG 4



Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

6 7 8 9 10
Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Tiết 1-2: TN đọc 2

Tiết 3-4: TN viết 2

Tiết 5-8: TN nghe nói 2

Đất nước VHNB Đất nước VHNB

13 14 15 16 17
Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

20 21 22 23 24
Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

27 28 29 30 31

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương Nghỉ 30/4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1

Nghỉ 1/5
4 5 6 7 8

Đất nước VHNB Đất nước VHNB

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

11 12 13 14 15
Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3
18 19 20 21 22

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

25 26 27 28 29
Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 3

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 2 3 4 5

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Tiết 1-2: TN đọc 3

Tiết 3-4: TN viết 

Tiết 5-8: TN nghe nói 3

Pháp luật Pháp luật Cơ sở VHVN

8 9 10 11 12
Cơ sở VHVN Cơ sở VHVN Cơ sở VHVN Cơ sở VHVN Cơ sở VHVN

15 16 17 18 19
Môn học tự chọn Môn học tự chọn Môn học tự chọn Môn học tự chọn Thực tập tốt nghiệp

22 23 24 25 26
Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

29 30
Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 2 3

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
6 7 8 9 10

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập
13 14 15 16 17

Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập
20 21 22 23 24

Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập
27 28 29 30 31

Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập

THÁNG 6

THÁNG 7

THÁNG 5


